
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH 
 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường 

cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019 - 2020 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

   STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

   Tiến 

sĩ 

  Thạc 

sĩ 

Đại học 
  Cao đẳng 
sư phạm 

Trung cấp  
sư phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

 
Tổng số                 

1 Khối ngành I 59  193  1041   166         

2 Khối ngành II             

3 Khối ngành III             

4 Khối ngành IV             

5 Khối ngành V             

6 Khối ngành VI     35       

7 Khối ngành VII     38       

 
B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên 
tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp có 

việc làm sau 1 
năm ra trường 

(%)* 

Loại  
xuất sắc 

Loại  
giỏi 

Loại  
khá 

  Tổng số 451 
   

65,6 
1 Khối ngành I 410 

   
65,8 

2 Khối ngành II 
     

3 Khối ngành III 
     

4 Khối ngành IV 
     

5 Khối ngành V 
     

6 Khối ngành VI 12 
   

60,0 
7 Khối ngành VII 29 

   
65,4 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang 
học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 
C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

STT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên 

I. Ngành HLTT 

1 
Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê nin 

  5   

2 
Đường lối cách mạng của đảng 
cộng sản Việt Nam 

  3   

Biểu mẫu 18 



STT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2   
4 Ngoại ngữ  6   
5 Tin học đại cương  2   
6 Tâm lý học đại cương  2   
7 Giáo dục học đại cương  2   
8 Thống kê toán học   2   

9 
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học 

 2   

10 Quản lý hành chính nhà nước  2   
11 Pháp luật đại cương  2   
12 Giải phẫu Thể dục thể thao  2   
13 Tâm lý học Thể dục thể thao  2   
14 Giáo dục học Thể dục thể thao     
15 Sinh lý Thể dục thể thao  4   
16 Vệ sinh Thể dục thể thao  2   

17 
Lý luận và phương pháp 
HLTT 

 4   

18 Quản lý thể thao thành tích cao  2   
19 Sinh hóa Thể dục thể thao  2   
20 Hổi phục thể thao  2   
21 Tuyển chọn thể thao  2   
22 Kinh tế thể dục thể thao  2   
23 Y học Thể dục thể thao  3   
24 Đo lường Thể thao  2   

25 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Điền Kinh 

 2   

26 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Thể dục 

 2   

27 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Bơi lội 

 2   

28 
Lý luận và phương pháp huấn 
luyện thể thao chuyên ngành. 

 24   

29 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Bóng rổ 

 2   

30 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy cử tạ 

 2   

31 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Cầu lông 

 2   

32 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Bóng chuyền 

 2   

33 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy  Bóng bàn 

 2   

34 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy  Bắn súng 

 2   

35 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy  Vật 

 2   

36 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy  quần vợt 

 2   

37 Thực tập nghiệp vụ lần 1  3   
38 Thực tập nghiệp vụ lần 2  5   

39 
Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 
phần chuyên môn thay thế 

 6   

II. Ngành Y sinh học TDTT 

1 
Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê nin 

  
5 

  

2 
Đường lối cách mạng của đảng 
cộng sản Việt Nam 

  
3 

  



STT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2   
4 Ngoại ngữ  6   
5 Tin học đại cương  2   
6 Tâm lý học đại cương  2   
7 Giáo dục học đại cương  2   
8 Thống kê toán học   2   

9 
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học 

 
2 

  

10 Quản lý hành chính nhà nước  2   
11 Pháp luật đại cương  2   
12 Giải phẫu Thể dục thể thao  2   
13 Sinh lý Thể dục thể thao  4   
14 Vệ sinh Thể dục thể thao  2   

15 
Lý luận và phương pháp Giáo 
dục thể chất 

 
2 

  

16 Y học Thể dục thể thao  3   
17 Đo lường Thể thao  2   

18 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Điền Kinh 

 
2 

  

19 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Thể dục 

 
2 

  

20 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Bơi lội 

 
2 

  

21 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Bóng đá 

 
2 

  

22 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Bóng rổ 

 
2 

  

23 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Quần vợt 

 
2 

  

24 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Võ 

 
2 

  

25 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy  Golf 

 
2 

  

26 Kiểm tra y học  2   
27 Hồi phục Thể thao  2   
28 Xoa bóp thể thao  4   

29 
Phục hồi chức năng và vật lý 
trị liệu 

 
2 

  

30 Bệnh học Nội khoa  3   
31 Bệnh học Ngoại khoa  3   
32 Cấp cứu ban đầu  2   
33 Y tế cơ sở  2   
34 Thể dục chữa bệnh  2   
35 Dinh dưỡng Thể thao  3   
36 Giải phẫu vận động  3   
37 Sinh hóa Thể dục thể thao  3   
38 Sinh cơ Thể dục thể thao  3   
39 Sinh lý Huấn luyện  3   
40 Di truyền và tuyển chọn  3   
41 Sinh lý bệnh  2   
42 Thực tập nghiệp vụ lần 1  3   
43 Thực tập nghiệp vụ lần 2  5   

44 
Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 
phần chuyên môn thay thế 

 
6 

  

III. Ngành Quản lý TDTT 

1 
Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê nin  

  5   



STT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên 

2 
Đường lối cách mạng của đảng 
cộng sản Việt Nam 

  3   

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2   
4 Ngoại ngữ   6   
5 Tin học đại cương   2   
6 Tâm lý học đại cương   2   
7 Giáo dục học đại cương   2   
8 Thống kê toán học   2   

9 
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học 

  2   

10 Quản lý hành chính nhà nước   2   
11 Pháp luật đại cương   2   
12 Tâm lý học Thể dục thể thao   2   
13 Giáo dục học Thể dục thể thao   2   
14 Sinh lý Thể dục thể thao   4   
15 Giải phẫu Thể dục thể thao   2   

16 
Lý luận và phương pháp giảng 
dậy điền kinh 

  2   

17 
Lý luận và phương pháp giảng 
dậy thể dục 

  2   

18 
Lý luận và phương pháp giảng 
dậy bơi lội 

  2   

19 Tâm lý học quản lý   2   

20 
Lý luận và phương pháp giáo 
dục thể chất 

  4   

21 Y học Thể dục thể thao   3   
22 Đo lường Thể thao   2   
23 Văn hóa thể thao   2   
24 Lý luận và phương pháp giảng 

dậy Bóng rổ 
  2   

25 Lý luận và phương pháp giảng 
dậy Võ 

  2   

26 Lý luận và phương pháp giảng 
dậy Bóng đá 

  2   

27 Lý luận và phương pháp giảng 
dậy Bóng chuyền 

  2   

28 Lý luận và phương pháp giảng 
dậy Cầu lông 

  2   

29 Văn bản lưu trữ   2   
30 Kế hoạch hóa thể dục thể thao   4   
31 Khoa học quản lý   4   
32 Quản lý thể dục thể thao   4   
33 Xã hội học thể dục thể thao   4   
34 Kinh tế học thể dục thể thao   4   
35 Báo chí và truyền thông thể thao   3   
36 Marketing thể thao   3   
37 Tổ chúc quản lý thi đấu thể 

dục thể thao 
  

4 
  

38 Quản lý thể dục thể thao giải 
trí 

  
4 

  

39 Quản lý sân bãi ,công trinh thể 
dục thể thao 

  
3 

  

40 Thực tập nghiệp vụ lần 1   3   
41 Thực tập nghiệp vụ lần 2   5   
42 Khóa luận tốt nghiệp    6   
43 Học phần chuyên môn thay thế 

1 
  

3 
  



STT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên 

44 Học phần chuyên môn thay thế 
2 

  
3 

  

IV. Ngành GDTC 

1. 
Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê nin 1 

 2   

2. 
Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê nin 2 

 3     

3. 
Đường lối cách mạng của đảng 
cộng sản Việt Nam 

 3   

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh  2   
5. Ngoại ngữ 1  3   
6. Ngoại ngữ 2  3   
7. Tin học đại cương  2   
8. Tâm lý học đại cương  2   
9. Giáo dục học đại cương  2   

10. Thống kê toán học  2   

11. 
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học 

 2   

12. Quản lý hành chính nhà nước  2   
13. Pháp luật đại cương  2   
14. Giáo dục quốc phòng 1  4   
15. Giáo dục quốc phòng 2  4   
16. Giáo dục quốc phòng 3  3   
17. Tâm lý học Thể dục thể thao  2   
18. Giáo dục học Thể dục thể thao  2   
19. Sinh lý thể dục thể thao 1  4   
20. Giải phẫu Thể dục thể thao  2   

21. 
Lý luận và phương pháp Giáo 
dục thể chất 1 

 4   

22. Thể dục thể thao trường học  2   
23. Giao tiếp sư phạm  *2   
24. Công tác đoàn đội  *2   
25. Lịch sử Thể dục thể thao  *2   
26. Y học Thể dục thể thao  *2   

27. 
Quản lý Thể dục thể thao quần 
chúng 

 *2   

28. Văn hóa Thể thao  *2   
29. Vệ sinh Thể dục thể thao  2   
30. Đo lường Thể thao  2   
31. Sinh cơ Thể dục thể thao  2   
32. Sinh hóa Thể dục thể thao  2   
33. Xã hội học Thể dục thể thao  2   
34. Kinh tế học Thể dục thể thao  2   
35. Marketing Thể thao  2   

36. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Điền kinh  

 2   

37. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Thể dục  

 2   

38. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Bơi lội  

 2   

39. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Thể thao chuyên ngành  

 24   

40. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Bóng đá 

 *2   

41. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Bóng chuyền 

 *2   

42. Lý luận và phương pháp giảng  *2   



STT Tên môn học 
Mục đích 
môn học 

Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên 

dạy Cầu lông 

43. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Võ 

 *2   

44. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Bóng rổ 

 *2   

45. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Cờ vua 

 *2   

46. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Bóng ném 

 *2   

47. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Quần vợt 

 *2   

48. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Bóng bàn 

 *2   

49. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy thể dục Aerobic 

 *2   

50. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Golf 

 *2   

51. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Trò chơi vận động 

 *2   

52. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Âm nhạc vũ đạo 

 2   

53. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Đá cầu 

 2   

54. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Vật 

 2   

55. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy các môn Thể thao dân tộc 

 2   

56. 
Lý luận và phương pháp giảng 
dạy Bắn súng 

 2   

57.  Thực tập nghiệp vụ   8   

58. 
Khóa luận tốt nghiệp và HP 
thay thế 

 6   

 
D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

  STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm 

xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

1 Bóng bàn 1999   
2 

  
Giáo trình Bóng bàn 2019-2020 

3 Bóng bàn hiện đại 1997   

4 
Huấn luyện thể lực cho vận động viên 
bóng bàn 

2006  

5 Những kiến thức cơ bản môn bóng bàn 2010  

6 
Ngân hàng câu hỏivà đáp án môn học 
Bóng bàn 

2009  

7 Giáo trình Bóng chuyền 2006  
8 Giáo trình Trò chơi vận động 2008  
9   Giáo trình Bóng chuyền 2019-2020 
10 Bóng chuyền 1997  
11 Bắn súng thể thao 1999  
12 Giáo trình Bắn súng thể thao 2016  

13 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học 
Bắn súng 

2009  

14 Giáo trình Bóng ném 2002  



  STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm 

xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

15 
Câu hỏi luật Bóng ném của IHF. 321 câu 
hỏi và đáp án trả lời 

2005  

16 Huấn luyện bóng ném 2000  

17 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học 
Bóng ném 

2009  

18 Bóng rổ 1997  
19 Giáo trình bóng rổ 2003  
20   Giáo trình Bóng rổ 2019-2020 
21 Huấn luyện Bóng rổ hiện đại 2001  

22 
Huấn luyện kỹ - chiến thuật bóng rổ hiện 
đại 

2004  

23 Hỏi và trả lời luật bóng rổ 2008  
24 Tuyển chọn vận động viên Bóng rổ trẻ 2010  
25 Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật Bóng rổ 2012  

26 
Ngân hàng câu hỏivà đáp án môn học 
Bóng rổ 

2009  

27 Giáo trình Cờ vua 2014  
28 Giáo trình Cờ tướng 2006  
29 Hệ thống các bài tập Cờ vua 2008  
30 Lý thuyết và thực hành Cờ vua 1996  
31 Cờ vua khoa học- kinh nghiệm- trình độ 1997  
32 Chiến thuật trong cờ vua 2002  
33 Ngân hàng câu hỏiCờ vua 2009  
34 Cầu lông 2000  
35 Hệ thống bài tập huấn luyện Cầu lông 2003  

36 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Cầu 
lông 

2009  

37 Giáo trình Cầu lông 2015  
38 Cử tạ 2000  
39 Chạy cự ly ngắn 2002  
40 Nhảy cao 2009  
41 Các bài tập thể lực điền kinh 2012  
42 Thuật ngữ Điền kinh   
43 Điền kinh  2017  
44 Giáo trình Cử tạ 2016  
45 Điền kinh  1996  
46 Hỏi đáp luật Điền kinh 1996  
47 Giáo trình Bơi lội 2015  
48 Bơi lội 1996  
49 Bơi lội 1999  
50 Huấn luyện thể lực cho vận động viên bơi 2005  
51 Những tri thức…vận động viên Bơi lội trẻ 2002  
52 Ngân hàng câu hỏi Bơi 2009  
53 Dạy bơi cho Thiếu niên, nhi đồng 2018  
54 Giáo trình Vật dân tộc Việt Nam 2001  
55 Giáo trình Vật cổ điển và vật tự do 2002  
56 Giáo trình Judo 2015  



  STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm 

xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

57 Giáo trình Bóng đá 2007  
58 Bóng đá thế giời 1999  
59 Ngân hàng câu hỏiBóng đá 2009  
60 Giáo trình karate do 2001  
61 Giáo trình pencak silat 2003  
62 Giáo trình pencak silat 2017  
63 Giáo trình Quyền Anh 2014  
65   Giáo trình Đấu kiếm 2019 - 2020 
66   Giáo trình Vovinam 2019 - 2020 
67 Taewondo  huấn  luyện  nâng cao 1998  
68 Huấn luyện Kumite 2004  

69 
Xây dựng kế hoạch Huấn luyện cho Vận 
động viên karatedo 

2006  

70 
Hệ thống các bài tập huấn luyện môn 
Karatedo 

2006  

71 Hệ thống bài tập Pencak Silat 2007  
72 Ngân hàng câu hỏi pencaksilat  2009  
73 Ngân hàng câu hỏi Karate  2009  
74 Ngân hàng câu hỏi Taekwondo  2009  
75  Thể dục dụng cụ 1999  
76 Khiêu vũ thể thao  2011  
77 Thể dục chữa bệnh 1996  
78 Thể dục chữa bệnh 2013  
79 Giáo trình Thể dục thẩm mỹ 2014  
80 Giáo trình Thể dục Aerobic 2014  
81  Thể dục 2008  
82 Ngân hàng câu hỏi Thể dục 2009  
83 Công nghệ đào tạo Vận động viên 2002  
84 Giáo trình quần vợt 2002  

85 
Quần vợt Kỹ thuật vả Phương pháp tập 
luyện 2011 

 

86 Ngân hàng câu hỏi Quần vợt 2009  
87 Giáo trình tin học 2006  

88 
Giáo trình Đường lối Thể dục thể thaocủa 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

2014  

89 Toán kinh tế Thể dục thể thao 2017  

90   
Giáo trình Đo lường thể thao  

2020-2021 

91 
Tuyển tập các bài toán Thống kê - Đo 
lường 

2011  

92 
Phương pháp thống kê trong Thể dục thể 
thao 

2009  

93 Ngân hàng câu hỏi Đo lường 2009  
94 Ngân hàng câu hỏiToán Thống kê 2009  
95 Giáo trình Tiếng Anh Thể thao 2010  
96 Giáo trình Tiếng Nga T1 2009  
97 Giáo trình Tiếng Nga T2 2009  



  STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm 

xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

98 Ngân hàng câu hỏi Tiếng Anh Thể thao 2009  
99 Ngân hàng câu hỏi Tiếng Nga Thể thao 2009  
100 Lý luận và phương pháp Thể dục thể thao 2017  

101 
Lý luận và phương pháp Thể dục thể thao 
quần chúng  2017 

 

102 Lịch sử Thể dục thể thao 2009  

103 
Giáo trình Lý luận phương pháp Nghiên 
cứu khoa học 

2012  

104 
Giáo trình Phương pháp Nghiên cứu khoa 
học 

2007  

105 
Giáo trình Lý luận và phương pháp Huấn 
luyện thể thao 

2015  

106 
Giáo trình Tuyển chọn Vận động viên thể 
thao 

2015  

107 Giáo trình Văn hóa thể thao 2016  
108 Lý luận và  phương pháp Thể thao trẻ 1996  

109 
Lượng vận động và lập kế  
hoạch trong huấn luyện 
và thi đấu Thể thao 

2007  

110 Khái luận Thể dục thể thao 2007  

111 
Phương pháp giảng dạy và hướng dẫn học 
tập môn Lý luận và phương pháp Thể dục 
thể thao 

2008  

112 Lý luận và thực tiễn lập kế hoạch 2009  
113 Ngân hàng câu hỏi Lý luận 2009  

114 
Ngân hàng câu hỏi phương pháp Nghiên 
cứu khoa học 

2009  

115 Giáo trình Cơ sở vật chất Thể dục thể thao 2018  

116 
Một số vấn đề về Quản lý Thể dục thể 
thao( đại học) 

2005  

117 
Một số vấn đề về Quản lý Thể dục thể 
thao( sau đại học) 

2005  

118 Quản lý Thể dục thể thao 2008  
119 Xã hội học Thể dục thể thao 2011  

120 
Giải pháp phát triển Kinh tế Thể dục thể 
thao ở Việt Nam 

2018  

121 Kinh tế học Thể dục thể thao 2011  

122 
Giáo trình Tin tức báo chí Thể dục thể 
thao 

2012  

123 Maketing trong Thể thao 2013  
124 Giáo trình Quản lý Thể dục thể thao 2015  

125   
Giáo trình Tổ chức quản lý thi đấu thể 

thao 2020-2021 
126 Quản lý  Thể dục thể thao( Tiến sĩ) 2016  

127 
Diễn biến phát triển thể chất của hspt từ 
lớp 1 đến lớp 12 

2016  

128 Quản lý thể thao công nhân viên chức 2000  
129 Quản lý thể thao nông dân 2000  



  STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm 

xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

130 Quản lý thể thao chuyên ngành 2003  
131 Ngân hàng câu hỏi quản lý quần chúng… 2009  
132 Ngân hàng câu hỏi quản lý hành chính… 2009  
133 Tâm lý học Thể dục thể thao 1999  
134 Giáo dục học Thể dục thể thao 1998  
135 Giáo trình Giáo dục học Thể dục thể thao 2016  
136 Tâm lý Vận động viên thể thao 2014  

137 
Đặc điểm tâm lý của hoạt động thê thao 
thành tích cao 

2016  

138 Ngân hàng câu hỏi tâm lý  2009  
139 Ngân hàng câu hỏi giao tiếp sư phạm 2009  
140 Ngân hàng câu hỏi giáo dục học  2009  
141 Vệ sinh Thể dục thể thao 2001  
142 Một số chuyên đề sinh lý Thể dục thể thao 2016  
143 Sinh lý bộ máy vận động 2005  
144 Bài giảng y học Thể dục thể thao 2007  
145 Giáo trình giải phẫu vận động 2008  
146 Dinh dưỡng thể thao và sức khoẻ 2008  
147 Kiểm tra chức năng cơ thể Vận động viên 2009  
148 Hồi phục vật lý trị liệu 2010  
149 Vận dộng trị liệu 2010  
150 Xoa bóp thể thao và sức khoẻ 2011  
151 Bài tập phát triển sức mạnh cơ bắp  2010  
152 Strees trong thể thao 2012  
153 Kiểm tra Y học Thể dục thể thao 2013  
154 Giáo trình Sinh hóa Thể dục thể thao 2013  
155 Giáo trình Thể dục chữa bệnh 2013  
156 Giáo trình Sinh cơ Thể dục thể thao 2013  
157 Vệ sinh Thể dục thể thao 2014  
158 Sinh lý học Thể dục thể thao 2017  
159 Ngân hàng câu hỏi y học  2009  
160  Ngân hàng câu hỏi giải phẫu  2009  
161 Ngân hàng câu hỏi Sinh lý 2009  

162 
Ngân hàng câu hỏi sinh cơ. sinh hoá. vệ 
sinh 

2009  

163 Giáo trình Golf 2016  
 
E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp (đính kèm) 

STT 
Trình độ 
đào tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên 

người  
thực hiện 

Họ và tên 
người  

hướng dẫn 

Nội dung 
tóm tắt 

1 Tiến sĩ         
2 Thạc sĩ         
3 Đại học         

 
 
 



G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt hàng 

đào tạo 
Số lượng 

Trình độ  
đào tạo 

Chuyên ngành 
đào tạo 

Kết quả  
đào tạo 

1           
2           

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo 

khoa học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 
biểu tham dự 

1 
Thể dục thể thao trong bối cảnh 
cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 

13/12/2019 
Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh  

 300 

2 

Các giải pháp, chính sách  phát 
triển thể lực nhằm nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực các 
dân tộc thiểu số đến năm 2030  

28/2/2020 
Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh  

 40 

3 
Nghiên cứu thể dục thể thao 
quần chúng, đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững 

5/2020 
Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh  

40 

4 
Hội nghị khoa học sinh viên 
Trường Đại học TDTT Bắc 
Ninh năm 2020 

27/5/2020 
Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh  

200 

5 

Đánh giá thực trạng và kết quả, 
tác động của các giải pháp, 
chính sách thích ứng đối với 
khuyết tật trong hoạt động thể 
dục thể thao từ năm 2011(từ 
khi Luật người khuyết tật có 
hiệu lực) đến nay 

27/6/2020 
Trường Đại học 
Sư phạm TDTT 
TP Hồ Chí Minh 

 40 

 
I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản 
xuất thử và tư vấn 

     STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học  

công nghệ 

Người chủ trì 
và các thành 

viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí thực 

hiện 

Tóm tắt 
sản phẩm, 
ứng dụng 
thực tiễn 

I Đề tài cấp quốc gia 
    

  

1 

Nghiên cứu giải pháp, chính sách 
phát triển thể lực, góp phần nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực các dân 
tộc thiểu số đến năm 2030 

PGS.TS. Vũ 
Chung Thuỷ 

 
2017-
2020 

3.150  

2 

Chính sách và giải pháp thích ứng 
đối với người khuyết tật trong hoạt 
động TDTT ở các trung tâm văn hóa 
đô thị đến năm 2030 

PGS.TS. 
Đặng Văn 
Dũng 

 
2018-
2020 

2.730  

II Đề tài cấp bộ      

1.  
Nghiên cứu lý luận và thực tiễn để 
phát triển bền vững TDTT quần 
chúng 

 PGS.TS. 
Nguyễn Cẩm 
Ninh 

  
2018-
2019 

460  

2.  
Mô hình TDTT quần chúng gắn với 
phong trào xây dựng nông thôn mới 

 PGS.TS. 
Bùi Ngọc 

  
2018-
2019 

470  



     STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học  

công nghệ 

Người chủ trì 
và các thành 

viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí thực 

hiện 

Tóm tắt 
sản phẩm, 
ứng dụng 
thực tiễn 

3.  
Mô hình phát triển TDTT quần 
chúng ở khu vực thành thị 

TS. Nguyễn 
Thị Xuân 
Phương 

 
2018-
2019 460  

4.  
Mô hình phát triển TDTT quần 
chủng ở miền núi 

PGS.TS. Đỗ
Hữu Trường 

 
2018-
2019 

470  

5.  
Giải pháp phát triển các dịch vụ 
TDTT quần chúng đáp ứng nhu cầu 
xã hội. 

PGS.TS. 
Nguyễn Văn 
Phúc 

 
2018-
2019 480  

6.  
Mô hình phát triển thể thao ngoại 
khoá cho học sinh phổ thông, sinh 
viên tại nơi cư trú 

TS. Cao 
Hoàng Anh 

 
2018-
2019 460  

7.  
Giải pháp phát triển thể thao quần 
chúng tại các khu công nghiệp, khu 
chế xuất  

PGS.TS. Tạ
Hữu Hiếu 

 
2018-
2019 480  

8.  
Báo cáo tổng hợp chương trình: 
Nghiên cứu TDTT quần chúng, đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững 

GS.TS. 
Nguyễn Đại 
Dương 

 
2018-
2020 

500  

9.  

Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các 
phương pháp điều chỉnh tâm lý trong 
tập luyện và thi đấu cho vận động viên 
đội tuyển quốc gia môn Bắn Súng - 
Bắn Cung và Cử tạ 

PGS.TS. 
Đinh Quang 
Ngọc 

 
2019-
2020 

550  

10.  

Dự án xây dựng tiêu chuẩn VN năm 
2018-2019: “Thiết bị bể bơi - Phân 4 
- Yêu cầu an toàn và phương pháp 
thử đối với bục xuất phát; Phần 5 - 
Yêu cầu an toàn và phương pháp thử 
đối với dải phân cách và đường bơi 

PGS.TS. 
Nguyễn Văn 
Phúc 

 
2018-
2019 

400  

11.  

Dự án xây dựng tiêu chuẩn VN năm 
2019-2020: - Thiết bị bể bơi - Phần 
6: Yêu cầu an toàn đặc trưng bổ sung 
và phương pháp thử ván vòng quay 
(xây dựng trên cơ sở chấp nhận tiêu 
chuẩn quốc tế EN 13451-6:2001); 
Thiết bị bể bơi - Phần 7: Yêu cầu an 
toàn đặc trưng bổ sung và phương 
pháp thử gôn bóng nước (xây dựng 
trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc 
tế EN 13451-7:2001); Thiết bị bể bơi 
- Phần 10: Yêu cầu an toàn đặc trưng 
bổ sung và phương pháp thử cầu 
nhảy cứng, cầu nhảy mềm và các 
thiết bị liên quan (xây dựng trên cơ 
sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế EN 
13451-10:2014); Thiết bị bể bơi - 
Phần 11: Yêu cầu an toàn đặc trưng 
bổ sung và phương pháp thử sàn di 

  
2019-
2020 

380  



     STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học  

công nghệ 

Người chủ trì 
và các thành 

viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí thực 

hiện 

Tóm tắt 
sản phẩm, 
ứng dụng 
thực tiễn 

động hồ bơi và vách ngăn di động 
(xây dựng trên cơ sở chấp nhận tiêu 
chuẩn quốc tế EN 13451-11:2014) 

12.  

Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia : 
1.1 Thiết bị sân tập thể thao - Thiết bị 
cầu lông - Yêu cầu về chức năng và an 
toàn, phương pháp thử (xây dựng trên 
cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn EN 1509) 
- Playing field equipment - Badminton 
equipment - Functional and safety 
requirements, test methods. 
1.2  Thiết bị sân tập thể thao - Thiết bị 
quần vợt - Yêu cầu về chức năng và 
an toàn, phương pháp thử (xây dựng 
trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn EN 
1510) - Playing field equipment - 
Tennis equipment - Functional and 
safety requirements, test methods. 
1.3  Thiết bị sân tập thể thao - Thiết bị 
bóng rổ - Yêu cầu về chức năng và an 
toàn, phương pháp thử (xây dựng trên 
cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn EN 1270) 
- Playing field equipment - Basketball 
equipment - Functional and safety 
requirements, test methods. 
1.4 Thiết bị sân tập thể thao - Thiết bị 
bóng chuyền - Yêu cầu về chức năng 
và an toàn, phương pháp thử (xây 
dựng trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn 
EN 1271) - Playing field equipment - 
Volleyball equipment - Functional and 
safety requirements, test methods. 
1.5 Thiết bị sân tập thể thao - Bóng 
bàn - Phần 1: Bàn bóng bàn, các yêu 
cầu về chức năng và an toàn, phương 
pháp thử (xây dựng trên cơ sở chấp 
nhận tiêu chuẩn EN 14468-1) - Table 
tennis - Part 1: Table tennis tables, 
functional and safety requirements, 
test methods. 
1.6 Thiết bị sân tập thể thao - Bóng 
bàn - Phần 2:  Cột lắp ráp lưới - Yêu 
cầu và phương pháp thử (xây dựng 
trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn EN 
14468-2) - Table tennis - Part 2: Posts 
for net assemblies - Requirements and 
test methods. 
 

PGS.TS. 
Đinh Quang 
Ngọc 

 
2020-
2021 

430  



     STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học  

công nghệ 

Người chủ trì 
và các thành 

viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí thực 

hiện 

Tóm tắt 
sản phẩm, 
ứng dụng 
thực tiễn 

13.  

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào 
tạo vận động viên cấp cao bóng chuyền 
tại Việt Nam phù hợp với giai đoạn 
hiện nay 

TS. Lê Trí 
Trường 

 
2020-
2021 

550  

III Đề tài cấp cơ sở      

1.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 
động thực hành nghề nghiệp của sinh 
viên chuyên ngành Thể dục Trường 
Đại học TDTT Bắc Ninh 
 

Trần Thị Huế  2019   

2.  

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh 
giá sức mạnh tốc độ kỹ thuật chân cho 
nam sinh viên Taekwondo năm thứ ba 
ngành huấn luyện thể thao Trường Đại 
học TDTT Bắc Ninh  

Phạm Đức 
Chính 

 2019   

3.  

Nghiên cứu biện pháp phát triển 
phong trào tập luyện môn Cầu lông 
trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc 
Giang 

Hà Đức Sơn  2019   

4.  

Nghiên cứu biện pháp điều chỉnh diễn 
biến tốc độ chạy cự ly 100m cho vận 
động viên đội tuyển Điền kinh Trường 
Đại học TDTT Bắc Ninh 

Nguyễn Anh 
Tuấn 

 2019   

5.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình câu lạc 
bộ Aerobic tại các trường tiểu học Thị 
xã Từ Sơn – Bắc Ninh 

Phạm Nguyễn 
Khánh 
Phương                                                                                                                       

 2019   

6.  
Cơ sở khoa học ứng dụng phương 
pháp sinh trắc vân tay trong tuyển 
chọn vận động viên các môn thể thao 

Nguyễn Khắc 
Phương 

 2019   

7.  

Đề xuất giải pháp phát triển phong 
trào tập luyện Golf cho sinh viên 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 
 

Cao Văn Nam  2019   

8.  

Nghiên cứu biện pháp nâng cao kỹ 
năng giao tiếp môn học tiếng Anh cho 
sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc 
Ninh 

Nguyễn Thị 
Lan Phương 

 2019   

9.  

Lựa chọn bài tập phát triển thể lực 
chuyên môn cho nam vận động viên 
Cầu lông lứa tuổi 14-15 thành phố 
Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn 
Thành Đạt 

 2019   

10.  

Lựa chọn bài tập nâng cao tốc độ chạy 
đà trong nhảy xa cho sinh viên chuyên 
ngành Điền kinh ngành huấn luyện thể 
thao Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

Vương Quốc 
Hùng 

 2019   

11.  
Nghiên cứu bài tập phát triển sức 
mạnh chân cho sinh viên năm thứ tư 

Lê Văn Thiệp  2019   
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chuyên ngành Bóng đá ngành giáo dục 
thể chất Trường Đại học TDTT Bắc 
Ninh 

12.  

Lựa chọn bài tập trên ghế tập Uswim 
hoàn thiện kỹ thuật động tác tay cho 
sinh viên chuyên ngành bơi Trường 
Đại học TDTT Bắc  Ninh 

Đỗ Thị Loan  2019   

13.  
Nghiên cứu giải pháp phát triển phong 
trào Boxing trên địa bàn thành phố Hà 
Nội 

Lê Phan Dũng  2019   

14.  
Xây dựng chương trình huấn luyện 
cho vận động viên bóng chuyền nữ 
giai đoạn chuyên môn hóa ban đầu 

TS. Lê Trí 
Trường 

 2019   

15.  

Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu 
quả học tập các môn bóng cho sinh 
viên chuyên ngành võ thuật ngành 
giáo dục thể chất Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh 

TS. Trần Kim 
Tuyến 

 2019   

16.  

Nghiên cứu bài tập nâng cao hiệu quả 
kỹ thuật đập bóng tấn công hàng sau 
cho sinh viên đội tuyển Bóng chuyền 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

TS. Tô Xuân 
Thục 

 2019   

17.  

Nghiên cứu biện pháp nâng cao năng 
lực thực hành Cờ vua theo hình thức 
đào tạo học chế tín chỉ cho sinh viên 
không chuyên Trường Đại học TDTT 
Bắc Ninh 

PGS.TS. Bùi 
Ngọc 

 2019   

18.  

Đổi mới nội dung kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập môn lý luận và 
phương pháp giảng dạy Cờ vua theo 
học chế tín chỉ Trường Đại học TDTT 
Bắc Ninh 

ThS. Trần 
Văn Trường 

 2019   

19.  

Nghiên cứu lựa chọn bài tập khắc 
phục những sai lầm thường mắc trong 
kỹ thuật đánh bóng cho sinh viên 
chuyên ngành Golf Trường Đại học 
TDTT Bắc  Ninh. 

TS. Nguyễn 
Xuân Hường 

 2019   

20.  

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp 
huấn luyện thể lực chuyên môn cho 
nam sinh viên đội tuyển Bóng chuyền 
Trường Đại học TDTT Bắc  Ninh 

ThS. Nguyễn 
Tất Tuấn 

 2019   

21.  

Nghiên cứu mô hình liên kết tổ chức 
thực tập nghiệp vụ sư phạm lần 2 cho 
sinh viên ngành giáo dục thể chất 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

TS. Nguyễn 
Văn Hải 

 2019   

22.  
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh 
giá kết quả học tập thực hành môn 

TS. Nguyễn 
Trọng Bốn 

 2019   
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Bóng ném cho sinh viên không 
chuyên theo học chế tín chỉ ngành 
giáo dục thể chất Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh 

23.  

Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra tương 
đương đẳng cấp I, II, III môn Bóng đá 
cho sinh viên Trường Đại học TDTT 
Bắc Ninh 

ThS. Nguyễn 
Thị Thanh 

Huyền 
 2019   

24.  

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng 
lực sư phạm cho sinh viên chuyên 
ngành Karate ngành huấn luyện thể 
thao Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

PGS.TS. Trần 
Tuấn Hiếu 

 2019   

25.  

Xây dựng chương trình đào tạo chất 
lượng cao cho sinh viên chuyên ngành 
Vật-Judo ngành huấn luyện thể thao 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

TS. Trần Văn 
Thạch 

 2019   

26.  

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ 
thể lực cho nam vận động viên 
PencatSilat đội tuyển trẻ quốc gia lứa 
tuổi 14-15 Trường Đại học TDTT Bắc  
Ninh 

TS. Lý Đức 
Trường 

 2019   

27.  

Nghiên cứu biện pháp nâng cao năng 
lực thực hành cho sinh viên chuyên 
ngành Võ Boxing ngành giáo dục thể 
chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

ThS. Lưu 
Quốc Hưng 

 2019   

28.  

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao 
hiệu quả kỹ thuật bóp cò súng ngắn 
phối hợp cho nam vận động viên đội 
tuyển trẻ quốc gia tại Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh 

ThS. Đào Văn 
Thăng 

 2019   

29.  

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất 
lượng dạy học môn Bóng bàn ngành 
huấn luyện thể thao theo học chế tín chỉ 
ở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

ThS. Lê 
Vương Anh 

 2019   

30.  
Xây dựng chương trình đào tạo Đại học 
chất lượng cao ngành huấn luyện thể 
thao Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

TS. Nguyễn 
Xuân Trãi 

 2019   

31.  

Nghiên cứu ứng dụng phương tiện bổ 
trợ trong giảng dạy kỹ thuật cơ bản 
môn bóng bàn cho sinh viên không 
chuyên ngành giáo dục thể chất 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

ThS. Trần Thị 
Hồng Việt 

 2019   

32.  

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả 
học tập thực hành theo học chế tín chỉ 
cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông 
ngành giáo dục thể chất Trường Đại 
học TDTT Bắc Ninh 

TS. Nguyễn 
Văn Đức 

 2019   



     STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học  

công nghệ 

Người chủ trì 
và các thành 

viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí thực 

hiện 

Tóm tắt 
sản phẩm, 
ứng dụng 
thực tiễn 

33.  

Nghiên cứu biện pháp nâng cao hứng 
thú học tập môn chuyên ngành của 
sinh viên võ thuật Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh 

TS. Nguyễn 
Hồng Đăng 

 2019   

34.  

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu 
quả tự học môn Tư tưởng Hồ Chí 
Minh cho sinh viên Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh hiện nay 

TS. Nguyễn 
Tiến Sơn 

 2019   

35.  
Biện pháp nâng cao kĩ năng mềm cho sv 
Trường Đại học TDTT Bắc  Ninh 

ThS. Ngô Thị 
Thanh Xuân 

 2019   

36.  

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy 
học ngữ âm tiếng Trung Quốc cho 
sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc 
Ninh 

ThS. Dương 
Thị Lý 

 2019   

37.  
Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu 
quả giáo dục ý thức chính trị cho sinh 
viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

ThS. Nguyễn 
Văn Minh 

 2019   

38.  

Nghiên cứu biện pháp nâng cao tính 
tích cực học tập môn nghiên cứu khoa 
học của sinh viên Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh 

ThS. Đồng 
Thị Minh 

Tâm 
 2019   

39.  
Xây dựng chương trình tập huấn 
hướng dẫn viên môn Bơi cho sinh 
viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

TS. Nguyễn 
Ngọc Anh 

 2019   

40.  

Lựa chọn biện pháp nâng cao năng lực 
trọng tài và tổ chức thi đấu cho sinh 
viên chuyên ngành Điền kinh Trường 
Đại học TDTT Bắc Ninh 

TS. Vũ 
Quỳnh Như 

 2019   

41.  

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm 
Ubersense trong giảng dạy kỹ thuật 
chạy vượt rào cho sinh viên chuyên 
ngành Điền kinh Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh 

TS. Trần 
Ngọc Dũng 

 2019   

42.  

Nghiên cứu các dạng thức bài tập thể 
lực cho sinh viên chuyên ngành Điền 
kinh (dẫn chứng nội dung nhảy xa) 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

TS. Nguyễn 
Thành Long 

 2019   

43.  

Nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng 
cao tính tích cực trong dạy học môn 
Lý luận và phương pháp giáo dục thể 
chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

ThS. Ngô 
Xuân Nguyện 

 2019   

44.  

Thực trạng và đề xuất biện pháp nâng 
cao kỹ năng làm việc nhóm trong học 
tập môn Lý luận và phương pháp giáo 
dục thể chất cho sinh viên Trường Đại 
học TDTT Bắc Ninh 
 

ThS. Nguyễn 
Thị Phương 

Oanh 
 2019   



     STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học  

công nghệ 

Người chủ trì 
và các thành 

viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí thực 

hiện 

Tóm tắt 
sản phẩm, 
ứng dụng 
thực tiễn 

45.  
Ảnh hưởng của tập luyện thể thao giải trí 
đến cảm xúc tích cực của giảng viên 
Trường  Đại học TDTT Bắc  Ninh 

PGS.TS. Đinh 
Khánh Thu 

 2019   

46.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình câu lạc 
bộ sinh viên ngành quản lý TDTT 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

TS. Phạm 
Việt Hùng 

 2019   

47.  

Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu 
quả học tập môn quản lý hành chính 
nhà nước cho sinh viên Trường Đại 
học TDTT Bắc Ninh 

ThS. Tống 
Thị Thu Hiền 

 2019   

48.  

Nghiên cứu nâng cao chất lượng tự học 
môn Vệ sinh Thể dục thể thao cho sinh 
viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 
theo mô hình đào tạo tín chỉ 

ThS. Đào Thị 
Phương Chi 

 2019   

49.  

Nghiên cứu ứng dụng biện pháp điều 
trị thoái hóa đốt sống thắt lưng bằng 
tay cho cán bộ văn phòng tại Trường  
Đại học TDTT Bắc Ninh 

ThS. Nguyễn 
Thị Thùy 
Dương 

 2019   

50.  
Giải pháp nâng cao hiệu quả định 
hướng nghề nghiệp cho sinh viên 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

TS. Mai Thị 
Bích Ngọc 

 2019   

51.  
Giải pháp nâng cao chất lượng luận án 
tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

TS. Nguyễn 
Thu Hường 

 2019   

52.  

Mức độ hài lòng của huấn luyện viên 
đội tuyển quốc gia đối với các yếu tố 
đảm bảo cho công tác huấn luyện tại 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

TS. Nguyễn 
Thanh Tùng 

 2019   

53.  

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất 
lượng đào tạo chương trình giáo dục 
quốc phòng an ninh tại Trung tâm 
giáo dục quốc phòng an ninh Trường 
Đại học TDTT Bắc  Ninh 

TS. Nguyễn 
Văn Hòa 

 2019   

54.  
Giải pháp phát triển Trường phổ thông 
năng khiếu TDTT Olympic theo cơ 
chế tự chủ giai đoạn 2020-2025 

PGS.TS. Tạ 
Hữu Hiếu 

 2019   

55.  

Đánh giá diễn biến lượng vận động 
tập luyện và thi đấu của vận động viên 
Bóng bàn đội tuyển trẻ Quốc gia trong 
chu kỳ huấn luyện năm 

TS. Nguyễn 
Quốc Việt 

 2019   

56.  

Thực trạng và đề xuất phương pháp 
điều chỉnh trạng thái tâm lý trong thời 
kỳ thi đấu của vận động viên Bắn súng 
đội tuyển trẻ quốc gia tại Trường Đại 
học TDTT Bắc  Ninh 

TS. Đinh 
Hùng Trường 

 2019   

57.  
Ứng dụng bộ test MBTI xác định tiềm 
năng tuyển sinh đại học TDTT trên 
địa bàn Tỉnh Bắc Ninh.  

Quách Thành 
An 

 2020   
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58.  

Ứng dụng trò chơi vận động trong giờ 
học ngoại khóa nhằm phát triển thể 
lực cho học sinh khối 7 Trường THCS 
Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh.  

Nguyễn Việt 
Long  

 2020   

59.  
Đề xuất giải pháp xúc tiến truyền 
thông cho đội tuyển Thể dục dụng cụ 
Quốc gia.  

Nguyễn Ngọc 
Tường Linh  

 2020   

60.  

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hoạt 
động TDTT ngoại khóa của học sinh 
các trường THCS trên địa bàn Thị xã 
Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

Hoàng Thị Hà  2020   

61.  

Nghiên cứu diễn biến các chỉ số về 
hình thái và chức năng của cơ thể sinh 
viên chuyên ngành Điền Kinh Trường 
Đại học TDTT Bắc Ninh sau một năm 
học tập tại trường.  

Đinh Đức 
Việt  

 2020   

62.  

Thực trạng công tác dạy và học môn 
học Bóng rổ cho sinh viên không 
chuyên ngành GDTC Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh.  

Phương Diệu 
Ly 

 2020   

63. 

Nghiên cứu biện pháp hoạt động 
TDTT ngoại khóa nâng cao thể lực 
cho học sinh Trường THCS Vạn 
Thắng Huyện Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội.  

Lê Thị Ngọc 
Yến  

2020 
  

 
K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 
Tên cơ sở đào tạo 
hoặc các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 
đánh giá 

ngoài 

Kết quả 
đánh 

giá/Công 
nhận 

Nghị quyết 
của Hội 

đồng 
KĐCLGD 

Công nhận 
đạt/không đạt 

chất lượng 
giáo dục 

Giấy chứng 
nhận/Công nhân 

Ngày 
cấp 

Giá trị 
đến 

1 
Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh  

 12/2017 Đạt  

 Số13/NQ-
HĐKĐCL 

ngày 
28/02/2018 

Đạt chất 
lượng giáo 

dục 

 30/3/ 
2018 

30/3/ 
2023 

              

Bắc Ninh, ngày      tháng      năm 2019 
Thủ trưởng đơn vị 

 

Đã ký 

GS-TS Nguyễn Văn Phúc 


